
SỞ Y TẾ CÀ MAU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TRẦN VĂN THỜI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BV Xã Trần Văn Thời, ngày        tháng 8 năm 2025 

  

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận báo giá văn phòng phẩm 

 

Kính gửi: Quý công ty/doanh nghiệp cung cấp văn phòng phẩm 

 

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời có nhu cầu tiếp nhận báo giá văn phòng phẩm 

để mua sắm sử dụng cho công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN BÁO GIÁ 

1. Đơn vị tiếp nhận báo giá: Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời.   

2. Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp, Email 

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Trần Văn 

Thời, Đường 19 Tháng 5, Khóm 7, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, điện thoại 

0290.3.896.150. 

- Email: bvtranvanthoi@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13 giờ 00 phút, ngày 07/8/2025 đến 08 giờ 

00 phút, ngày 18/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

được xem xét. 

4. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bà Lê Hồng Ảnh, nhân viên phòng Tổ chức - Hành 

chính, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, điện thoại: 0917.407.717. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hoá cần báo giá: Chi tiết có phụ lục kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời; Đường 19 Tháng 5, 

Khóm 7, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

3. Chi phí: Báo giá bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến việc cung ứng, vận 

chuyển, bảo hành, thuế và các chi phí khác để bàn giao hàng hoá đến Bệnh viện. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ 13 giờ 00 phút, 

ngày 07/8/2025. 
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5. Thời gian thực hiện dự kiến: 30 ngày. 

6. Điều kiện về hợp đồng thanh toán: cơ sở cung cấp phải xuất hoá đơn chứng 

từ đầy đủ theo quy định pháp luật, thanh toán 100% sau khi nghiệm thu, thanh lý hợp 

đồng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TCKT (phối hợp thực hiện); 

- Phòng KHTH (đăng tải lên Hệ thống MĐTQG 

và Website BV); 

- Lưu: VT, PTCHC (A). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tạo 

 

 

  



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-BV ngày      /8/2025 của  

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời) 
 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả chi tiết về kỹ thuật 

1  Giấy A4 màu trắng Gram 401 

Định lượng: ≥ 70gsm. Kích thước: khoản 210x297mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 9706. Đóng gói 500 

tờ/Gram 

2  Giấy A5 màu trắng Gram 106 

Định lượng: ≥ 70gsm. Kích thước: khoản 210x148mm. 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 9706. Đóng gói 500 

tờ/Gram 

3  Giấy A5 màu hồng Gram 10 
Định lượng: ≥ 70gsm. Kích thước: khoản 210x148mm. 

Đóng gói 500 tờ/Gram 

4  Giấy A5 màu xanh Gram 5 
Định lượng: ≥ 70gsm. Kích thước: khoản 210x148mm. 

Đóng gói 500 tờ/Gram 

5  Bìa hồ sơ 100 lá Cái 22 

Kích thước: khoản 31x25x6cm. Chất liệu: nhựa dẻo. Đặc 

điểm: 100 lá/cái, mỗi lá chứa khoản 10 tờ A4. Màu xanh 

dương 

6  Bìa giấy 3 dây 20cm Cái 24 

Kích thước: khoản 210x320mm Chiều cao gáy: khoản 

20cm. Đặc điểm: Bìa có 3 dây cột mỗi cạnh. Làm bằng 

giấy carton cứng. 04 góc có bọc kim loại 

7  Sơ mi nhựa nút Cái 111 
Kích thước: khoản 360x260mm. Chất liệu nhựa. Màu 

trắng 

8  Sơ mi nhựa lá  Cái 20 
Kích thước: khoản 330x240mm. Chất liệu nhựa. Màu 

trắng 

9  Tập học sinh Cuốn 8 Kích thước: khoản 17x24cm, 4 ô ly, 160 trang 

10  Viết bi bấm cò  Cây 527 

Đặc điểm: Đầu bi khoản 0,5mm, mực ra đều, liên tục. Độ 

dài viết được 1.600-2.000m 

Màu mực theo yêu cầu 

11  Viết chì Cây 4 

 Kích thước: dài khoản 15cm. Đặc điểm: Thân bút bằng 

nhựa trong, dạng tròn. Ruột có ≥ 11 khúc chì, có nắp đậy, 

trên nắp có gôm 

12  Tẩy viết chì Cái 1 Kích thước: khoản 33x16x8mm Chất liệu: cao su 

13  Viết dạ quang Cây 3 
Kích thước: khoản 12x2.8cm. Chất liệu: nhựa. Mực màu 

vàng 

14  Viết lông xóa được Cây 17 
Viết có 2 đầu kích thước: khoản 0.8mm và 6mm, màu 

mực xoá được sau khi viết. Màu mực theo yêu cầu 

15  
Viết lông không xóa 

được  
Cây 9 

Viết có 2 đầu kích thước: khoản 0.8mm và 6mm, màu 

mực không xoá được sau khi viết. Màu mực theo yêu cầu 

16  
Viết lông không xóa 

được loại nhỏ 
Cây 22 

Viết có 2 đầu kích thước: khoản 0.4mm và 1mm, màu 

mực không xóa được sau khi viết. Màu mực theo yêu cầu 

17  Mực dấu 15ml  Chai 15 

Dung tích: khoản 15ml. Công dụng: Dùng cho dấu cao 

su và dấu đồng, không thấm nước, không thể tẩy xóa, 

không lem, màu mực tươi sáng. Mực màu đỏ 



 

TT Tên hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 
Mô tả chi tiết về kỹ thuật 

18  Mực dấu 28ml  Chai 9 
Dung tích: khoản 28ml. Mực rõ nét, không bị nhòe. Màu 

mực theo yêu cầu 

19  Tampon Cái 3 

Kích thước: khoản 70x110mm 

Công dụng: chuyên dụng đóng con dấu sẳn, có nắp đậy 

màu trắng. Mực màu đỏ 

20  Kẹp giấy 15 Hộp 51 
Kích thước: khoản 15mm. Màu đen. Đóng gói 12 

chiếc/hộp. Chất liệu: thép không gỉ 

21  Kẹp giấy 19 Hộp 4 
Kích thước: khoản 19mm. Màu đen. Đóng gói 12 

chiếc/hộp. Chất liệu: thép không gỉ 

22  Kẹp giấy 32 Hộp 6 
Kích thước: khoản 32mm. Màu đen. Đóng gói 12 

chiếc/hộp. Chất liệu: thép không gỉ 

23  Kẹp giấy 41 Hộp 2 
Kích thước: khoản 41mm. Màu đen. Đóng gói 12 

chiếc/hộp. Chất liệu: thép không gỉ 

24  Ghim kẹp giấy inox Hộp 23 
Đặc điểm: hình tam giác, lực kẹp 10 tờ. Đóng gói 100 

cái/hộp. Chất liệu: inox 

25  
Cây bấm giấy kim số 

10 
Cây 17 

Kích thước: khoản 9.5x2.5x4.5cm. Chất liệu: thép không 

gỉ. Đặc điểm: thân được bọc nhựa, có bộ phận gỡ kim 

cuối thân cầm 

26  
Cây bấm giấy kim số 

03 
Cây 1 

Kích thước: khoản 15x10x5cm. Chất liệu thép không gỉ. 

Đặc điểm: thân được bọc nhựa, có bộ phận gỡ kim cuối 

thân cầm 

27  Kim bấm số 10 Hộp 118 
Chất liệu: thép không gỉ. Đặc điểm: đóng tối đa 20 tờ. 

Đóng gói: 1.000 kim/hộp 

28  Kim bấm số 03 Hộp 14 
Chất liệu: thép không gỉ. Đặc điểm: đóng tối đa 30 tờ. 

Đóng gói: 1.000 kim/hộp 

29  Kim bấm 23/15 Hộp 1 
Chất liệu: thép không gỉ. Đặc điểm: đóng tối đa 120 tờ. 

Đóng gói: 1.000 kim/hộp 

30  Hồ dán giấy đầu lưới Chai 306 
Đặc điểm: dạng keo, đầu bôi bằng nắp lưới, độ dính cao. 

Dung tích: khoản 30ml 

31  Hồ dán giấy đầu lưỡi gà Chai 192 
Đặc điểm: Dạng keo, đầu bôi bằng lưỡi gà, độ dính cao. 

Dung tích: khoản 30ml 

32  Sáp đếm giấy, đếm tiền Hộp 12 
Kích thước: đường kính khoản 4.5cm, cao khoản 1.5cm. 

Hộp hình tròn 

33  Băng keo 5cm Cuộn 29 
Kích thước: Chiều rộng bản khoản 5cm ±5%. Độ dài 

khoản 80 yards tương đương 74m. Màu trắng 

34  Băng keo gân xanh 3cm Cuộn 9 

Kích thước: chiều rộng bản khoản 3cm, độ dày cuộn băng 

khoản 6mm. Đặc điểm: Băng dính dán gáy. Chất liệu: 

simili 

35  Băng keo gân xanh 5cm Cuộn 6 

Kích thước: chiều rộng bản khoản 5cm, độ dày cuộn băng 

khoản 6mm. Đặc điểm: Băng dính dán gáy. Chất liệu: 

simili 

36  Kéo cắt giấy Cây 6 
Kích thước: chiều rộng bản khoản 2cm. Chất liệu: giấy 

kết hợp với keo cao su 

37  Bìa trình ký A4 đôi Cái 5 
Kích thước: khoản 230x330mm. Chất liệu: Simili. Đặc 

điểm: kẹp inox chứa khoản 100 tờ. Màu xanh dương 
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